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 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TPHCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2011 – 2012 

 Đề  số : 2 Môn kiểm tra : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HTTT, Lớp: C10MT 

 Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian phát đề ) 

Cho đặc tả “Quản lý kinh doanh nội thất” như sau : 

Công ty TNHH NỘI THẤT NHÀ XINH là một đơn vị kinh doanh các mặt hàng trang trí nhà , nội thất. 

Công ty nhập hàng từ nhiều nguồn khác nhau trong nước và ngoài nước. Mỗi lần nhập hàng Công ty đều có 

phiếu nhập. 

Hàng hóa mua từ các nhà cung cấp có thể được công ty trả chậm làm nhiều lần và ngược lại, cũng có khi công 

ty thanh toán tiền một lần cho nhiều phiếu nhập. Số tiền của một lần thanh toán cho nhà cung cấp không căn cứ trên 

từng phiếu nhập cụ thể mà tùy theo sự thỏa thuận giữa công ty và các nhà cung cấp. 

Hàng  hóa của công ty được bán theo hai hình thức: bán sỉ theo đơn đặt hàng và bán lẻ theo các hóa đơn. Với 

khách hàng của công ty cũng có thể đồng thời là nhà cung cấp. Khi muốn đặt mua hàng , khách hàng điền yêu cầu vào 

đơn đặt hàng. 

Đối với khách hàng mua hàng theo đơn đặt hàng , công ty cũng thực hiện phương thức trả chậm tương tự như 

giữa công ty và nhà cung cấp. 

Mỗi đơn đặt hàng của khách hàng có thể được giao nhiều lần thông qua phiếu giao hàng hoặc không được đáp 

ứng ( vì nhiều nguyên nhân khác nhau từ cả hai phía ). 

Thông thường , công ty sẽ giao hàng cho khách hàng theo đúng yêu cầu đặt hàng về các điều khoản : ngày giao , 

số mặt hàng và số lượng từng loại. Tuy nhiên , cũng có khi tùy theo sự thỏa thuận giữa hai bên mà có sự khác biệt 

giữa nội dung đặt hàng và giao hàng: 

 Giao hàng sớm hoặc trễ hơn dự kiến. 

 Số mặt hàng được giao có thể ít hơn số mặt hàng đặt. 

 Số lượng giao của một mặt hàng có thể ít hơn số lượng đặt. 

Khách mua lẻ hàng hóa của công ty không cần đặt hàng trước, chỉ cần thông qua hóa đơn bán lẻ và phải thanh 

toán tiền ngay khi nhận. 

Phiếu thu được sử dụng để thu tiền công nợ của khách hàng cũng như thu tiền bán hàng theo hóa đơn. 

 

Anh ( Chị) thực hiện các yêu cầu sau: 

 

Câu 1: Thành lập bảng từ điển dữ liệu. 

Câu 2: Vẽ sơ đồ mô hình thực thể kết hợp ( ERD ). 

Câu 3: Vẽ sơ đồ chức năng (FHD) mức ngữ cảnh lựa chọn một chức năng phân tích mức 1. 

Câu 4: Thiết kế 1 giao diện với chức năng nhập liệu “ĐƠN ĐẶT HÀNG”, dùng để nhập thông tin của đơn hàng. 

 

…………………… Hết …………………… 

Ghi chú :  Không được phép sử dụng tài liệu. 

Cán bộ coi thi không giải thích gì them 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 Trưởng khoa/ tổ trưởng Ngày 25 tháng 11 năm 2011 

  Giáo viên bộ môn 

 

 

  Cao Hồng Vân 

 


